	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MA TRẬN

MẠCH KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ LỚP 5
(Cuối học kì II - Năm học : 2023 - 2024)

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	3. Lịch sử địa phương
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	 4. Việt Nam,
 Châu Á, châu Âu. 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	 5. Châu Phi,

châu Mĩ,
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	6. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	8
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	7. Địa lí địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	          Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Tỉ lệ
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%


Thống Nhất, ngày 13 tháng 5 năm 2024

           Duyệt của chuyên môn                                      Khối trưởng

H  Lun B.Krông                                        H  Yuel Ktla
	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ – KHỐI 5. ( 40 Phút)
ĐỀ BÀI

         Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng câu 1, 2, 3, 6, 7, 8

Câu 1. (1 điểm-M1)  “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967            B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968

C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969                        D. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970

Câu 2. (1 điểm-M2) : Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả .. .................. lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của ............................cán bộ, công nhân …………………

......................................................là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ............................... đất nước.

Câu 3. (1 điểm-M3) Tính đến tháng 3 năm 2017 tỉnh Đăk Lăk có: bao nhiêu di tích cấp quốc gia.
	A.  25 di tích cấp quốc gia

B.  7 di tích di tích cấp quốc gia
	C.  17 di tích cấp quốc gia

D.  57 di tích cấp quốc gia


Câu 4. (1 điểm-M3) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta.

.............................................................................................................................

Câu 5. (1 điểm-M3) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

….…………………………………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm-M1)  Các nước láng giềng của Việt Nam là? 

    A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia               B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

    C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.        D.Lào, Thái lan, Campuchia

 Câu 7. (1 điểm-M2) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

    A.Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.

    B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.

   C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.

    D. Vì châu Phi nằm gần biển.

Câu 8. (1 điểm-M1) Châu Nam Cực có đặc điểm gì? 

    A. Khí hậu ôn hòa                                     B. Khí hậu nhiệt đới

    C. Nóng nhất thế giới                                D. Lạnh nhất thế giới
Câu 9. (1 điểm-M2) Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 0˚C. Nếu một ngày nào đó nơi đây xảy ra hiện tượng băng tan thì Trái Đất sẽ như thế nào ? 
….…………………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm-M4) Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước? 

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC : 2023 – 2024.

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ – KHỐI 5. ( 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

         Khoanh đúng 1 câu đạt: 1 điểm.

	Câu
	1
	3
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1


Câu 2. (1 điểm) : Điền đúng 1 ý được 0,25 điểm.
Điền theo thứ tự đúng là: 15 năm ; hàng nghìn ; Việt Nam và Liên Xô ; xây dựng

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 4. (1 điểm) Viết câu trả lời :

Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Câu 5. (1 điểm) Viết câu trả lời : Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

- Nhờ đập ngăn lũ- Hòa Bình nên đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lũ lụt. (0,5 điểm)

- Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp điện cho cả nước.(0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) 
- Gây ảnh hưởng đến tàu thuyền qua lại trên biển. Các tảng băng trôi luôn là một mối lo ngại lớn đối với tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Các con thuyền nếu va phải các tảng băng trôi có kích thước lớn sẽ bị hư hỏng nặng hoặc cũng có thể bị nhấn chìm.

- Mực nước biển sẽ bị dâng lên. Tác động này sẽ gây nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trên thế giới. Ngoài ra nước biển dâng lên cao cũng sẽ làm cho nước biển xâm nhập vào nội địa dẫn đến hiện tượng nhiễm mặn.

- Nhiều loài động vật sẽ bị mất đi nơi cư trú và nguồn thức ăn trong đó có chim cánh cụt.

Câu 10: (1 điểm)

- Vẽ tranh ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo và những người lính, người dân hằng ngày sinh sống và bảo vệ biển đảo,// tuyên truyền cho mọi người về ý nghĩa lịch sử và giá trị kinh tế của biển đảo qua tranh ảnh,../
Thống Nhất, ngày 13 tháng 5 năm 2024

         Duyệt của chuyên môn                                      Khối trưởng

H  Lun B.Krông                                        H  Yuel Ktla

	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 

Họ và tên: ..............................

Lớp:.......................................
	KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023- 2024
                     Môn: Lịch sử - Địa lí.

Thời gian:  40  phút  (không kể thời gian phát đề)


	Điểm

………...
	Lời phê của thầy, cô giáo
……………………………………………………………

……………………………………………………………          


ĐỀ BÀI

       Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng câu 1, 3, 6, 7, 8.

Câu 1. (1 điểm)  “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967            B. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968

C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969                        D. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970

Câu 2. (1 điểm)  Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả .. .................. lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của ............................cán bộ, công nhân …………………

......................................................là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ............................... đất nước.

Câu 3. (1 điểm) Tính đến tháng 3 năm 2017 tỉnh Đăk Lăk có: bao nhiêu di tích cấp quốc gia.
	A.  25 di tích cấp quốc gia

B.  7 di tích di tích cấp quốc gia
	C.  17 di tích cấp quốc gia

D.  57 di tích cấp quốc gia


Câu 4. (1 điểm) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5. (1 điểm) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (1 điểm)  Các nước láng giềng của Việt Nam là? 

    A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia               B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

    C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.        D.Lào, Thái lan, Campuchia

 Câu 7. (1 điểm) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

    A.Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.

    B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.

   C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.

    D. Vì châu Phi nằm gần biển.

Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có đặc điểm gì? 

    A. Khí hậu ôn hòa                                     B. Khí hậu nhiệt đới

    C. Nóng nhất thế giới                                D. Lạnh nhất thế giới
Câu 9. (1 điểm) Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 0˚C. Nếu một ngày nào đó nơi đây xảy ra hiện tượng băng tan thì Trái Đất sẽ như thế nào ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm) Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


